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Thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 24/5/2023 về nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh và thu hút đầu tư nước ngoài, Chính phủ Việt Nam vừa ban 
hành Nghị định số 70/2023/NĐ-CP (“Nghị định 70”) sửa đổi Nghị định 152/2020/NĐ-CP (“Nghị định 152”) quy định về cấp giấy phép lao 
động (“GPLĐ”) và quản lý người lao động nước ngoài (“NLĐNN”) làm việc tại Việt Nam. Nghị định 70 có hiệu lực kể từ ngày 18/09/2023, 
bao gồm một số điểm mới đáng chú ý như sau:

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 
số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định 152 Nghị định 70

I. Cập nhật đối với báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng NLĐNN (“xin chấp thuận vị trí”)

1.1 Yêu cầu bổ sung về việc đăng tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng NLĐNN

Theo quy định: Không có yêu cầu về đăng tuyển trước khi xin
chấp thuận vị trí sử dụng NLĐNN;

Trên thực tế: Yêu cầu đăng tuyển này chỉ được áp dụng tại TP.
Hồ Chí Minh và một số đơn vị nhất định do Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội (“Bộ LĐTBXH”) quy định. Người sử dụng
lao động (“NSDLĐ”) cần cung cấp bằng chứng về việc Công ty đã
công khai đăng tuyển lao động người Việt Nam nhưng không tìm
được ứng viên đạt yêu cầu.

Từ ngày 01/01/2024, NSDLĐ phải thông báo tuyển dụng lao
động người Việt Nam vào các vị trí dự kiến cần tuyển dụng
NLĐNN trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội (Cục Việc làm) hoặc Cổng thông tin điện tử của
Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập trong
thời gian ít nhất 15 ngày kể từ trước ngày dự kiến báo cáo giải
trình với Cơ quan lao động.

Ý kiến của Deloitte: Quy định này phù hợp với chủ trương bảo vệ cơ hội việc làm cho người lao động Việt Nam của Chính phủ. Các
doanh nghiệp cần lưu ý các ảnh hưởng dự kiến đối với báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng NLĐNN:
✓ Việc chuẩn bị xin chấp thuận vị trí có thể phức tạp hơn và kéo dài hơn do yêu cầu bổ sung về đăng tuyển vị trí;
✓ Kết quả tuyển dụng và giải trình về quy trình tuyển dụng người lao động Việt Nam có thể ảnh hưởng đến việc đánh giá và phê

duyệt của cơ quan có thẩm quyền khi xử lý thủ tục xin chấp thuận vị trí.

1.2 Thay đổi thời hạn nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng NLĐNN

Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng NLĐNN Trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng NLĐNN

Ý kiến của Deloitte: Thay đổi này cho phép NSDLĐ sử dụng khoảng thời gian được rút ngắn (15 ngày) để thực hiện thủ tục thông báo
đăng tuyển người lao động Việt Nam trước khi xin chấp thuận vị trí cho NLĐNN.

1.3 Không yêu cầu xin chấp thuận vị trí đối với NLĐNN kết hôn với người Việt Nam

• Yêu cầu thực hiện xin chấp thuận vị trí sử dụng NLĐNN và
báo cáo NLĐNN không thuộc diện cấp GPLĐ;

• Không yêu cầu xin xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ.

• Bãi bỏ yêu cầu về báo cáo nhu cầu sử dụng NLĐNN và báo
cáo NLĐNN không thuộc diện cấp GPLĐ;

• Yêu cầu thực hiện xin xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ
trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày NLĐNN bắt đầu làm việc.

Ý kiến của Deloitte: Đây là một thay đổi tích cực được kỳ vọng sẽ giảm bớt thời gian và thủ tục hành chính, cho phép NLĐNN thuộc
diện này có thể bắt đầu làm việc cho NSDLĐ sớm hơn mà không cần chờ thủ tục xin chấp thuận vị trí (trước đây thủ tục này cần tiến
hành trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng NLĐNN).

II. Cập nhật đối với thủ tục xin cấp GPLĐ

2.1 Chuyên ngành được đào tạo không cần liên quan đến vị trí công việc tại Việt Nam

Yêu cầu kinh nghiệm làm việc và chuyên ngành được đào tạo
phải phù hợp với vị trí công việc tại Việt Nam.

Bãi bỏ yêu cầu về chuyên ngành đào tạo phải phù hợp với vị
trí công việc tại Việt Nam. Chỉ yêu cầu kinh nghiệm làm việc
đáp ứng phù hợp với vị trí.

Ý kiến của Deloitte: Quy định mới phù hợp với xu thế về nhân lực toàn cầu khi lĩnh vực đào tạo không còn gắn chặt với việc phải phù
hợp với công việc dự kiến. Thay vào đó, kinh nghiệm phù hợp sẽ được ưu tiên hơn trong quy trình xét duyệt hồ sơ xin cấp GPLĐ. Đây là
thay đổi tích cực đáng kể và được kỳ vọng sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục xin cấp GPLĐ và mở rộng nguồn ứng viên mà các công ty có thể
xem xét cho các vị trí tuyển dụng ở Việt Nam.
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Nghị định số 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 
số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định 152 Nghị định 70

II. Cập nhật đối với thủ tục xin cấp GPLĐ

2.2 Cập nhật về tài liệu cần thiết đối với hồ sơ xin cấp GPLĐ

Đối với vị trí Nhà quản lý, Giám đốc điều hành

Nghị Định 152 không quy định rõ về hồ sơ chứng minh cho 
những vị trí này. Trên thực tế, các Sở Lao động địa phương có
thể yêu cầu một số tài liệu sau (áp dụng tùy từng trường hợp):
• Điều lệ công ty/ quy chế hoạt động
• Giấy tờ pháp lý chứng minh việc thành lập đơn vị (VD: giấy 

chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp)
• Quyết định bổ nhiệm
• Chứng chỉ đào tạo và thư xác nhận kinh nghiệm để chứng 

minh kinh nghiệm liên quan (đây là yêu cầu bổ sung của một
số Sở lao động địa phương)

Tài liệu chứng minh đối với các vị trí này được quy định rõ gồm 
03 loại giấy tờ sau:
• Điều lệ công ty/ quy chế hoạt động của cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp;
• Giấy tờ pháp lý chứng minh việc thành lập đơn vị;
• Nghị quyết/ Quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp

Ngoài ra: Không yêu cầu chứng chỉ đào tạo và thư xác nhận kinh 
nghiệm.

Đối với vị trí Chuyên gia, Lao động kỹ thuật

• Văn bằng, chứng chỉ ;
• Văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại 

nước ngoài về số năm kinh nghiệm của chuyên gia, lao động 
kỹ thuật

02 loại giấy tờ sau đây có thể được sử dụng:
• Văn bằng hoặc Chứng chỉ hoặc Giấy chứng nhận; VÀ
• Văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại 

nước ngoài về số năm kinh nghiệm của chuyên gia, lao động 
kỹ thuật; HOẶC GPLĐ/Giấy xác nhận miễn GPLĐ đã được 
cấp để chứng minh ứng viên đủ điều kiện phù hợp với vị trí.

Ý kiến của Deloitte: Mặc dù tài liệu thay thế là “Giấy chứng nhận” chưa được quy định rõ ràng tại Nghị định mới, theo kinh nghiệm 
của chúng tôi, chứng nhận tốt nghiệp có thể được sử dụng để thay thế bằng cấp (tùy từng trường hợp). Việc linh hoạt hơn trong hồ
sơ chứng minh đủ điều kiện cấp GPLĐ được kỳ vọng sẽ có tác động tích cực và giảm bớt gánh nặng về thủ tục hành chính.

2.3 Yêu cầu liệt kê đầy đủ các địa điểm làm việc trên GPLĐ

Nghị định 152 chưa đề cập rõ điểm này. Theo thông lệ của một 
số Cơ quan lao động địa phương, đối với người nước ngoài làm 
việc ở các địa điểm kinh doanh khác nhau của cùng một NSDLĐ:
• Đơn xin cấp GPLĐ có thể phải liệt kê đủ các địa điểm làm

việc nếu thuộc cùng một tỉnh/ thành phố;
• Có thể cần xin cấp GPLĐ mới khi các địa điểm làm việc ở các 

tỉnh/ thành phố khác nhau.

Tất cả địa điểm làm việc của NLĐNN bao gồm chi nhánh, văn 
phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh của cùng một NSDLĐ
phải được liệt kê trong đơn xin cấp GPLĐ, áp dụng cho các 
trường hợp sau:
• Làm việc tại nhiều địa điểm trong cùng một tỉnh, thành phố -

GPLĐ được xử lý và phê duyệt bởi Sở LĐTB&XH;
• Làm việc tại nhiều tỉnh, thành phố - GPLĐ được xử lý và phê 

duyệt bởi Bộ LĐTB&XH. Ngoài ra, trong vòng 3 ngày làm việc 
kể từ ngày NLĐNN bắt đầu công việc, NSDLĐ phải báo cáo 
qua môi trường điện tử tới Bộ LĐTB&XH và Sở LĐTB&XH địa 
phương về tình hình NLĐNN đến làm việc.

Ý kiến của Deloitte: Mặc dù đây được xem là thủ tục báo cáo được yêu cầu thêm nhưng quy định mới này phần nào sẽ giúp giảm bớt
thời gian và thủ tục hành chính khi một GPLĐ được cấp có thể cho phép NLĐNN làm việc tại các địa điểm khác nhau cho cùng một
NSDLĐ.
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